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ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Số: 292/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Gia Sàng, ngày 20 tháng 12 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố công khai thực hiện dự toán  

ngân sách phường năm 2022 

                                                                                    

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG GIA SÀNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương; 

 Căn cứ Luật ngân sách nhà nước năm 2015; 

 Căn cứ Nghị định 163/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về 

việc hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND phường 

Gia sàng khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ 

dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 phường Gia Sàng; 

Xét đề nghị của công chức kế toán – tài chính phường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2022 

của phường Gia Sàng với nội dung cụ thể như sau: 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Văn phòng HĐND - UBND, các ban ngành, đơn vị có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:       
- TT HĐND-UBND TP;                        
- Phòng TCKH TP; 

- TT ĐU, HĐND P; 

- Các ban ngành, đoàn thể phường; 

- Như điều 3.   - Lưu VP. 

 
 



UBND Ph  n  Gi  S n  


Mã QHNS: 1032000 
 Biểu số 113/CK TC-NSNN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC
 

ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính) 

           

   CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ (6 THÁNG, NĂM)    

   Năm 2022    

       Đơn vị tính: đồng  

STT NỘI DUNG THU DỰ TOÁN NĂM 

ƯỚC THỰC HIỆN 

QUÝ (6 THÁNG, 

NĂM) 

SO SÁNH (%) 

A B 1 2 3 

I Tổn  số thu 6.726.590.800 7.729.521.641 114,91 

1. Các khoản thu 100% 85.000.000 303.682.000 357,27 

2. 
Các khoản thu phân chi  theo tỷ lệ phần 

trăm (%) 
2.315.000.000 2.446.026.872 105,66 

3. Thu chuyển n uồn   653.221.969  

4. Thu bổ sun  từ n ân sách cấp trên 4.326.590.800 4.326.590.800  

 - Bổ sung cân đối ngân sách 3.237.783.000 3.237.783.000  

 - Bổ sung có mục tiêu 1.088.807.800 1.088.807.800  

II. Tổn  số chi 6.656.888.800 6.656.888.800 100 

1. Chi đầu tư phát triển     

2. Chi thường xuyên 6.545.139.800 6.545.139.800 100 

3. Dự phòng 111.749.000 111.749.000 100  

 

  



UBND Ph  n  Gi  S n  

Mã QHNS: 1032000 
 Biểu số 114/CK TC-NSNN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính) 

 
ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ 

 Năm 2022 

Đơn vị tính: đồn  
Nội dun  Dự toán Quyết toán So sánh (%) 

Thu NSNN Thu NSX Thu NSNN Thu NSX 
Thu 

NSNN 

Thu 

NSX 

A 1 2 3 4 5 6 

Tổn  số thu 27.366.590.800 6.726.590.800 29.344.419.939 7.729.521.640 107,23 114,91 

I. Các khoản thu 100% 85.000.000 85.000.000 390.762.207 303.682.000 459,72 357,27 

- Phí, lệ phí 65.000.000 65.000.000 69.764.000 69.764.000 107,33 107,33 

- Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công 

sản khác 
    194.448.000 194.448.000     

- Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp             

- Thu phạt, tịch thu khác theo quy định     87.080.207       

- Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của 

nhà nước theo quy định 
            

- Đóng góp của nhân dân theo quy định             

- Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân             

- Thu khác 20.000.000 20.000.000 39.470.000 39.470.000 197,35 197,35 

II. Các khoản thu phân chi  theo tỷ lệ phần 

trăm (%) 
22.955.000.000 2.315.000.000 23.950.820.672 2.423.002.580 104,34 104,67 

1. Các khoản thu phân chia 14.705.000.000 1.565.000.000 15.226.651.413 1.608.750.357 103,55 102,80 

- Tiền thuê đất, tiền sử dụng đât     0 0     

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 600.000.000 60.000.000 844.007.721 84.400.988 140,67 140,67 

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 105.000.000 105.000.000 95.650.000 95.650.000 91,10 91,10 

- Lệ phí trước bạ nhà, đất, ô tô, xe máy 14.000.000.000 1.400.000.000 14.286.993.692 1.428.699.369 102,05 102,05 

2. Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh 

quy định 
8.250.000.000 750.000.000 8.724.169.259 814.252.223 105,75 108,57 

- Thuế giá trị gia tăng 1.500.000.000 150.000.000 1.072.461.813 107.246.181 71,50 71,50 

- Thuế TNDN             

- Thuế thu nhập cá nhân 6.750.000.000 600.000.000 7.651.707.446 707.006.042 113,36 117,83 

III. Thu viện trợ khôn  ho n lại trực tiếp 

cho xã (nếu có) 
0 0         



IV. Thu chuyển n uồn 0 0 653.221.969 653.221.969     

V. Thu kết d  n ân sách năm tr ớc 0 0 23.024.291 23.024.291     

VI. Thu bổ sun  từ n ân sách cấp trên 4.326.590.800 4.326.590.800 4.326.590.800 4.326.590.800 100 100 

- Bổ sung cân đối ngân sách 3.237.783.000 3.237.783.000 3.237.783.000 3.237.783.000 100 100 

- Bổ sung có mục tiêu 1.088.807.800 1.088.807.800 1.088.807.800 1.088.807.800 100 100 

 

  



UBND Ph  n  Gi  

S n  

Mã QHNS: 1032000 

    Biểu số 115/CK TC-NSNN 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 343/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/ 2016 của Bộ Tài chính) 

            
  ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ    

   Năm 2022    

                        

              ĐVT: Đồn  

Khoản mục 

Dự toán Quyết toán So sánh (%) 

Tổn  số ĐTPT TX Tổn  số ĐTPT TX 
Tổn  

số 
ĐTPT   

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tổn  chi n ân sách xã 6.656.888.800 0 6.656.888.800 6.656.888.800 0 6.656.888.800 100   100 

1. Chi cho công tác dân quân 
tự vệ, trật tư an toàn xã hội 

1.196.566.800 0 1.196.566.800 1.196.566.800 0 1.196.566.800 100   100 

- Chi dân quân tự vệ 735.566.800 0 735.566.800 735.566.800 0 735.566.800 100   100 

- Chi trật tư an toàn xã hội 461.000.000 0 461.000.000 461.000.000 0 461.000.000 100   100 

2. Chi giáo dục 0 0 0 0 0 0       

3. Chi ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ 

0 0 0 0 0 0       

4. Chi y tế 0 0 0 0 0 0       

5. Chi văn hóa, thông tin 85.000.000 0 85.000.000 85.000.000 0 85.000.000 100   100 

6. Chi phát thanh, truyền hình 0 0 0 0 0 0       

7. Chi thể dục, thể thao 55.000.000 0 55.000.000 55.000.000 0 55.000.000 100   100 

8. Chi bảo vệ môi trường 0 0 0 0 0 0       

9. Chi các hoạt động kinh tế 0 0 0 0 0 0       

- Giao thông 0 0 0 0 0 0       

- Nông - lâm - thủy lợi - hải 
sản 

0 0 0 0 0 0       

- Thị chính 0 0 0 0 0 0       

- Thương mại, du lịch 0 0 0 0 0 0       

- Các hoạt động kinh tế khác 0 0 0 0 0 0       

10. Chi quản lý Nhà nước, 
Đảng, đoàn thể 

4.640.998.800 0 4.640.998.800 4.640.998.800 0 4.640.998.800 100   100 

Trong đó: Quỹ lương   0     0         

10.1. Quản lý Nhà nước 2.600.094.000 0 2.600.094.000 2.600.094.000 0 2.600.094.000 100   100 

10.2. Hội đồng nhân dân 335.600.000 0 335.600.000 335.600.000 0 335.600.000 100   100 

10.3. Đảng Cộng sản Việt 
Nam 

860.433.000 0 860.433.000 860.433.000 0 860.433.000 100   100 

10.4. Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam 

288.160.000 0 288.160.000 288.160.000 0 288.160.000 100   100 

10.5. Đoàn Thanh niên Cộng 
sản HCM 

138.550.000 0 138.550.000 138.550.000 0 138.550.000 100   100 

10.6. Hội Liên hiệp Phụ nữ 110.920.000 0 110.920.000 110.920.000 0 110.920.000 100   100 

10.7. Hội Cựu chiến binh 98.220.000 0 98.220.000 98.220.000 0 98.220.000 100   100 

10.8. Hội Nông dân 81.150.000 0 81.150.000 81.150.000 0 81.150.000 100   100 



10.9. Hội Chữ Thập đỏ, NCT, 

các hội đặc thù 
127.871.800 0 127.871.800 127.871.800 0 127.871.800 100   100 

10.10. Chi hỗ trợ khác (nếu 
có) 

  0     0         

11. Chi cho công tác xã hội 567.574.200 0 567.574.200 567.574.200 0 567.574.200 100   100 

- Trợ cấp hàng tháng cho cán 

bộ xã nghỉ việc theo chế độ 

quy định và trợ cấp khác 

89.761.200 0 89.761.200 89.761.200 0 89.761.200 100   100 

- Trẻ mồ côi, người già 

không nơi nương tựa 
  0     0         

- Trợ cấp xã hội 420.000.000 0 420.000.000 420.000.000   420.000.000 100   100 

- Khác 57.813.000 0 57.813.000 57.813.000 0 57.813.000 100   100 

12. Chi khác   0     0         

13. Dự phòng 111.749.000 0 111.749.000 111.749.000 0 111.749.000 100   100 

14. Chi chuyển nguồn sang 

ngân sách năm sau 
0 0 0 0 0 0       

 


